PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của Khoa ; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của Khoa ;
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.01.1.01
	x
	
	Phòng Đào tạo

	2
	8.01.1.02
	x
	
	Phòng QLHS-SV


Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của Khoa qua các quyển sổ tay định hướng, qua hướng nghiệp đầu khóa và tư vấn của GVCN
 công văn Đào tạo	 (8.01.1.01)
 sổ tay SV			 (8.01.1.02)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm1:   Đạt

Nội hàm 2: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	8.01.2.01
	x
	

	2
	8.01.2.02
	x
	


Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định qua các văn bản, sổ tay định hướng, qua tư vấn của GVCN.

 công văn Đào tạo	 (8.01.2.01)
 sổ tay SV			 (8.01.2.02)
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định .
b. Điểm yếu: 
c. Kế hoạch hành động : trong năm học 2017-2018, Khoa sẽ lên thống kê và đề xuất kế hoạch thực hiện các văn bản thể hiện người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo;
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	

	Nội hàm 2
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 





PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.02.1.01
	x
	
	Phòng Đào tạo


- Điều 62, 63, 64 Luật GDNN
- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ quy định về chính sách miễn, giảm học phí
- QĐ 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của TTCP quy định chính sách nội trú đối với HSSV học cao đẳng, trung cấp
Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả nội hàm
a. Điểm mạnh: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 



PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại Khoa  để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.03.1.01
	x
	
	Phòng Đào tạo


- QĐ 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 về học bổng khuyến khích học nghề
- Các văn bản khác có liên quan: Có văn bản (quy chế chi tiêu nội bộ, quyết định khen thưởng, bằng khen, giấy khen, báo cáo…)
Người học được khen thưởng, khuyến khích 
 công văn Đào tạo	 (8.03.1.01) : danh sách khen thưởng SV
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

Nội hàm 2: Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại Khoa  để hoàn thành nhiệm.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.03.1.01
	x
	
	Phòng Đào tạo


- QĐ 70/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008  miễn giảm gia cảnh, hỗ trợ gia đình hộ nghèo.
- Các văn bản khác có liên quan: - Có văn bản (quyết định, thông báo, báo cáo...)  thể hiện người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
 công văn Đào tạo	 (8.03.1.01) : danh sách khen thưởng SV
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:   Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	

	Nội hàm 2
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.04.1.01
	x
	
	Phòng Đào tạo


- Luật GDNN 
- Các văn bản khác có liên quan
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả nội hàm
a. Điểm mạnh: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt của người học.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.05.1.01
	x
	
	Phòng QLTB


- Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 về Trường Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4602:2012 về Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
- Các văn bản khác có liên quan: bản vẽ diện tích thực của Ký túc xá
- Các văn bản (hồ sơ thiết kế, danh sách học sinh, sinh viên ở ký túc xá, báo cáo…) 
- Khảo sát thực tế cho thấy trường đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt 
 Phòng QLTB & Bảo trì 	 (8.05.1.01) : danh sách học sinh
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

Nội hàm 2: Ký túc xá đảm bảo đủ các điều kiện tối thiểu ( điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho  học tập của người học.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.05.2.01
	x
	
	Phòng QLTB


- Các văn bản (hồ sơ thiết kế, danh sách học sinh, sinh viên ở ký túc xá, báo cáo…) 
- Khảo sát thực tế cho thấy trường đảm bảo đủ các điều kiện tối thiểu (điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người 
 Phòng QLTB & Bảo trì 	 (8.05.2.01) : danh sách học sinh
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:   Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	

	Nội hàm 2
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.06.1.01
	x
	
	Phòng Y tế

	2
	8.06.1.02
	x
	
	Phòng Y tế


+ Có bộ phận để cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người học.
+ Có thiết bị y tế cơ bản để cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người học
+ Có báo cáo/văn bản đánh giá về công tác y tế của trường
 Phòng Y tế  	 (8.05.1.01) : danh sách học sinh khám sức khỏe đầu năm
 Phòng Y tế  	 (8.05.1.02) : danh sách học sinh có bảo hiểm y tế 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

Nội hàm 2: Có dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.06.1.01
	x
	
	


- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhà ăn hoặc dịch vụ ăn uống: Nhà ăn; Phòng Y tế  
- Báo cáo/văn bản đánh giá công tác phục vụ của nhà ăn thể hiện chưa xảy ra bất cứ một vụ ngộ độc thực phẩm nào. Phòng Y tế  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:   Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: 
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	

	Nội hàm 2
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên 
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.07.1.01
	x
	
	Phòng Đoàn

	2
	8.07.1.02
	x
	
	Phòng Đoàn


- Thông tư 15/2013/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2013 của Bộ LĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề 
 Phòng Đoàn	 (8.07.1.01) : danh sách học sinh tham gia hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao.
 Khoa: (8.07.1.02) : danh sách học sinh tham gia hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

Nội hàm 2: Người học được tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.06.1.01
	x
	
	


 Phòng Đoàn	 (8.07.1.01) : danh sách học sinh tham gia hoạt động hè, tình nguyện mùa hè xanh..
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:   Đạt
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh: 
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	

	Nội hàm 2
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 8:  thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Khoa thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.08.1.01
	x
	
	Phòng Quan hệ doanh nghiệp

	2
	8.08.1.02
	x
	
	Phòng Quan hệ doanh nghiệp

	3
	8.08.1.03
	x
	
	Phòng Quan hệ doanh nghiệp


- QĐ 26/2007/QĐ-BLĐTBXH  ngày 24/12/2007 ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy
[bookmark: _GoBack]- Hiện tại Vụ HSSV đang dự thảo Thông tư Quy chế công tác HSSV
Các văn bản (kế hoạch, thông báo, tài liệu tư vấn, báo cáo…) thể hiện  thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
 Phòng Phòng Quan hệ doanh nghiệp (8.08.1.01) : danh sách học sinh tham gia tốt nghiệp các Khóa .
 Phòng Phòng Quan hệ doanh nghiệp (8.08.1.02) : danh sách học sinh tham gia tư vấn sau tốt nghiệp .
 Phòng Phòng Quan hệ doanh nghiệp (8.08.1.03) : danh sách công ty có nhu cầu tuyển dụng.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả  nội hàm
a. Điểm mạnh: thực hiện hàng năm theo kế hoạch trường.
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá

	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 


PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Tiêu chuẩn 9:   tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Khoa thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	Minh chứng
	Ghi chú

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có
	

	1
	8.09.1.01
	x
	
	Phòng Quan hệ doanh nghiệp

	4
	8.09.1.02
	x
	
	Khoa


Các văn bản (kế hoạch, thông báo, tài liệu tư vấn, báo cáo…) thể hiện  thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
 Phòng Phòng Quan hệ doanh nghiệp (8.08.1.01) : danh sách học sinh tham gia hướng nghiệp các Khóa .
 Phòng Phòng Quan hệ doanh nghiệp (8.08.1.03) : danh sách công ty tuyển dụng.
 Khoa: (8.07.1.04) : kế hoạch thực hiện tư vấn cho sv năm cuối : hướng nghiệp.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1:   Đạt

II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả  nội hàm
a. Điểm mạnh: thực hiện hàng năm theo kế hoạch trường.
b. Điểm yếu: không .
c. Kế hoạch hành động : tiếp tục phát huy.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Khoa  tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	x
	


Điểm đánh giá tiêu chuẩn:                           điểm
                                                          Người báo cáo 
                                                          (ghi rõ họ tên) 
